MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC  KÌ I NĂM HỌC 2022 - 2032
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 7
PHÂN MÔN ĐỊA LÍ  

	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	Phân môn Địa lí

	1
	Châu Âu
(7 tiết)
	- Vị trí địa lí. Đặc điểm tự nhiên châu Âu
	6TN*

	1TL
	½TL*
	
	25 % 


	
	
	- Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu
	4TN
	
	
	
	1.0 %

	
	
	- Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Âu
	
	1TL*
	
½TL 

	          ½TL
	
      1.5 %


	Tỉ lệ %
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%

	Phân môn Lịch sử

	Tổng hợp chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

















BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I -NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - Lớp 7
PHÂN MÔN ĐỊA LÍ  
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phân môn Địa lí

	1
	Châu Âu
(7 tiết
50% 
5.0 điểm)
	- Vị trí địa lí. Đặc điểm tự nhiên châu Âu
	Nhận biết: 
– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Âu. 
- Trình bày được đặc điểm các đới thiên nhiên: đới nóng; đới lạnh; đới ôn hòa.
Thông hiểu: 
– Phân tích được đặc điểm các khu vực địa hình chính của châu Âu: khu vực đồng bằng, khu vực miền núi. 
	

6 TN*





	





2TL*

	




	

	
	
	- Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu.
	– Nhận biết: Trình bày được đặc điểm của cơ cấu dân cư, di cư và đô thị hoá ở châu Âu. 
	4 TN
	
	
	

	
	
	- Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Âu.
	Thông hiểu: 
– Phân tích được đặc điểm phân hoá khí hậu: phân hóa bắc nam; các khu vực ven biển với bên trong lục địa.
Vận dụng– Lựa chọn và trình bày được một vấn đề bảo vệ môi trường ở châu Âu.
	
	1TL*
	




½ TL
	    




½TL

	Số câu/ loại câu
	
	8 
	1 
	1/2
	1/2

	Tỉ lệ %
	
	20%
	15%
	10%
	5%

	Phân môn Lịch sử

	Tổng hợp chung
	
	40%
	30%
	20%
	10%



	PHÒNG GDĐT HUYỆN NAM TRÀ MY
TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ LENGĐỀ CHÍNH THỨC




(Đề gồm 2 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2022-2023
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ- KHỐI 7
(PHÂN MÔN ĐỊA LÍ)
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2.0 điểm) (Học sinh làm bài vào giấy thi)
   Chọn ý trả lời đúng nhất trong các câu hỏi sau và ghi vào giấy bài làm (VD: Câu 1 chọn đáp án A thì ghi ở giấy làm bài là 1-A…) (mỗi câu 0,33 điểm)
Câu 1. Đồng bằng kéo dài từ tây sang đông, chiếm tới
A. 1/3 diện tích châu lục.			B. 1/2 diện tích châu lục.
C. 2/3 diện tích châu lục.			D. 3/4 diện tích châu lục.		
Câu 2. Dạng địa hình của châu Âu phần lớn là
A. đồi, núi.						B. đồng bằng.              
C. cao nguyên.					D. núi và cao nguyên. 
Câu 3. Số dân của châu Âu đứng thứ mấy trên thế giới?
A. 4.				B. 3.                     C. 2.                     D. 1.
Câu 4. Cơ cấu dân số của châu Âu là 
A. cơ cấu dân số trẻ.				B. cơ cấu dân số già.
C. cơ cấu dân số ổn định.				D. đang chuyển từ ổn định sang già.
Câu 5. Năm 2020, tỉ lệ dân đô thị ở châu Âu chiếm khoảng 
A. 60%.			B. 65%.         	C. 70%.                 D. 75%. 
Câu 6. Châu Âu là châu lục có mức độ đô thị hóa
A. thấp.			B. cao.		C. rất thấp.		D. rất cao.
Câu 7. Các đới khí hậu chính ở châu Âu là
A. nóng.			B. lạnh.  		C. ôn hoà.		D. lạnh và ôn hoà. 
Câu 8. Phía nam châu Âu giáp với biển
A. Đỏ.                            B. Đen.	     C. Địa Trung Hải.  D. Ban Tích.	
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm) Phân tích sự phân hoá khí hậu của châu Âu theo chiều từ tây sang đông?
Câu 2. (1,5 điểm)
a. Đề bảo vệ môi trường không khí ở Châu Âu cần có những giải pháp nào?
b. Cho ví dụ về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến châu Âu trong thời gian gần đây?
------------------------HẾT-----------------------
(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)







HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2022- 203
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ- KHỐI 7
(PHÂN MÔN ĐỊA LÍ)

I.TRẮC NGHIỆM (2.0 điểm) Mỗi câu đúng ghi 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	B
	A
	B
	D
	B
	D
	C


	II. TỰ LUẬN (3.0 điểm)
	 Câu 
	Nội dung
	Điểm

	
Câu 1. (1,5 điểm)
	Khí hậu Châu Âu phân hóa theo chiều từ tây sang đông
- Phía Tây Châu Âu:
+ Chịu ảnh hưởng bởi dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương và gió Tây ôn đới
=> Ở phía Tây Châu Âu sẽ phát triển môi trường khí hậu ôn đới hải dương (mùa đông không lạnh lắm mùa hè ấm áp) nên mưa nhiều và ấm áp hơn.
- Phía đông châu Âu:
+ Do nằm sâu trong lục địa nên ảnh hưởng của biển không đáng kể và phía đông còn chịu anh hưởng của khối khí lục địa từ châu Á tràn sang, phía đông bắc do nằm gần vòng cực bắc nên ở đây lạnh quanh năm.
=> Ở phía đông sẽ phát triển môi trường khí hậu ôn đới lục địa và xuất hiện những môi trường hoang mạc bán hoang mạc.
	

0.25

0.5


0.5

0.25


	Câu 2. (1,5 điểm)
	a. Các giải pháp để bảo vệ môi trường không khí ở Châu Âu.
- Kiểm soát lượng khí thải trong khí quyển.
- Đánh thuế các-bon, thuế tiêu thụ đặc biệt với nhiên liệu có hàm lượng các-bon cao.
- Đầu tư phát triển công nghệ xanh, sử dụng năng lượng tái tạo dần thay thế năng lượng hóa thạch.
- Giảm lượng xe lưu thông, tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong thành phố.
b. Cho ví dụ về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến châu Âu trong thời gian gần đây (HS nêu được ít nhất 2 ví dụ mới đạt điểm tối đa)
- Nắng nóng bất thường ở Bắc Âu, cháy rừng ở Nam Âu.
- Mưa lũ bất thường ở Tây và Trung Âu.
	

0.25
0.25

0.25

0.25



0.25
0.25



	Người ra đề

	 Duyệt của Tổ chuyên môn                  
	Duyệt của hội đồng duyệt đề










